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I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH ngày 15/11/2010 của Quốc Hội 

khóa XII): Điều 2; Chương II “Quyền và nghĩa vụ của Viên chức”; Chương III, 

mục 2 “Hợp đồng làm việc” và mục 6 “Đánh giá viên chức”; Chương V “Khen 

thưởng và Kỷ luật” 

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội khoá 

XIV): Khoản 5, khoản 7 Điều 2 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên 

chức”. 

3. Luật Khoa học và Công nghệ (Luật số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 

của Quốc Hội khóa XIII): Điều: 9, 13, 14, 76.  

4. Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 

Điều 7, Điều 8, Điều 9. 

 

II. KIẾN THỨC, NĂNG LỰC, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

1. Vị trí Tư vấn dịch vụ KH&CN 

1.1. Quyết định Số: 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN với 

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN thành Trung tâm Thông tin, thống kê, 

ứng dụng KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Các Điều 2,3, 4. 

1.2. Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

1.3. Quy định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Các Điều 7, 20, 33, 

34 

2. Vị trí Thống kê KH&CN 

2.1. Quyết định Số: 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN với Trung 

tâm Thông tin, Thống kê KH&CN thành Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng 

dụng KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Các Điều 2,3, 4. 

2.2. Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 



nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, 

thư viện khoa học và công nghệ. Các Điều 4, 5,6. 

2.3. Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 

26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo 

cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-

BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN). 

Điều 3. 

3. Vị trí Thông tin KH&CN và đổi mới sáng tạo 

3.1. Quyết định Số: 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN với Trung 

tâm Thông tin, Thống kê KH&CN thành Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng 

dụng KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:  

3.2. Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, 

thư viện khoa học và công nghệ. Các Điều 4, 5,6. 

3.3. Thông tư 11/2023/TT-BKHCN ngày 26.6.2023 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư 

số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì 

và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Tập trung ôn: 

Khoản 4 Điều 1, Khoản 4 Điều 2; Khoản 9, Chương 3. 

4. Vị trí Hành chính tổng hợp 

1.1. Quyết định Số: 22/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN với 

Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN thành Trung tâm Thông tin, thống kê, 

ứng dụng KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Các Điều 2,3, 4. 

1.2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tập trung ôn tập các 

Điều 3, Điều 6, Điều 11 

1.3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 Nghị định về công 

tác văn thư. Tập trung ôn tập các Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 

1.4. Thông tư số  07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Tập trung 

Điều 9, 10, 13-16. 

 

http://www.vista.gov.vn/vn-uploads/thong-ke-kh-cn/2020_01/tt25.2015.bctkcs.pdf
http://www.vista.gov.vn/vn-uploads/thong-ke-kh-cn/2020_01/tt-26_2015_tt-bkhcn.pdf
http://www.vista.gov.vn/vn-uploads/thong-ke-kh-cn/2020_01/tt-26_2015_tt-bkhcn.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-14-2014-tt-bkhcn-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-238285.aspx
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